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CHƯƠNG III
THIẾT KẾ KHỐI GHÉP NỐI, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  KIỂM TRA THAM SỐ ĐỘNG CƠ al-31f TRÊN MÁY TÍNH

III.1. THIẾT KẾ KHỐI GHÉP NỐI.
III.1.1. Đặt vấn đề.

Như đã phân tích ở phần mở đầu các thông tin đặc trưng cho các tham số động cơ sau khi thu thập sẽ được xử lý bằng máy tính và hiển thị trong chương trình ứng dụng thay cho các đồng hồ hiển thị kiểu cơ và tổ hợp đèn báo trên thiết bị kiểm tra pnc-99, đồng thời giải bài toán so sánh các tham số thu thập được với tham số chuẩn ghi ở trong lý lịch của từng động cơ al-31f để đánh giá chất lượng động cơ khi làm việc ở mặt đất từ đó phát hiện các hỏng hóc có thể xảy ra từ các thiết bị phụ kiện của động cơ.


Từ nhiệm vụ bài toán đặt ra áp dụng những kết quả đã nghiên cứu được ở chương 2 ta thiết kế khối ghép nối trung gian như hình 2.9 với yêu cầu phải đảm bảo nhiệm vụ và chức năng sau:

- Phối hợp và chuẩn mức tín hiệu đầu vào từ 6,3V sang mức TTL 5V cho vi xử lý. Với chức năng này ta dùng IC 4049 hoặc IC4050.

- Thu thập, xử lý thông tin và truyền sang máy tính. Với chức năng này ta dùng ON-CHÍP 80C51.

- Phối hợp chuẩn mức tín hiệu từ TTL 5V thành ( 12V cho cổng nối tiếp  COM của máy tính PC. Với chức năng này ta dùng IC MAX 232.
III.1.2. Tổ chức phần cứng cho khối ghép nối.

ON-CHIP 80C51 là bộ vi điều khiển nó có đầy đủ chức năng của một hệ vi xử lý 8 bít hoạt động ở tần số 12MHz với bộ nhớ ROM: 4Kb, RAM: 128 byte cư trú bên trong và có thể mở rộng nhớ ra ngoài, có 4 cổng 8 bít vào ra 2 chiều để giao tiếp với thiết bị ngoại vi. Đặc điểm của ON-CHIP 80C51 là được điều khiển bởi 1 hệ lệnh có số lệnh đủ mạnh, cho phép lập trình bằng ngôn ngữ ASSEMBLY là ngôn ngữ mạnh trong điều khiển hệ thống.

III.1.2.1. Cấu trúc của ON-CHIP 80C51.
a. Cấu trúc chung của on-chip 80C51.
Sơ đồ chân tín hiệu của on-chip xem hình vẽ 3.1, chức năng các chân tín hiệu như sau:


RxD: Chân vào nhận tín hiệu nối tiếp.
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TxD: Chân ra truyền tín hiệu nối tiếp.


/INT0: Ngắt ngoài có số hiệu 0.

/INT1: Ngắt ngoài có số hiệu 1.


T0: Chân vào 0 của bộ thời gian Timer 0.


T1: Chân vào 0 của bộ thời gian Timer 1.


/WR: Ghi dữ liệu vào của bộ nhớ ngoài.


/RD: Đọc dữ liệu từ bộ nhớ ngoài.


RST: Chân vào reset, tích cực ở mức cao trong khoảng 2 chu kỳ máy.


XTAL1: Chân vào mạch khuếch đại dao động.


XTAL2: Chân ra từ  mạch khuếch đại dao động.


/PSEN: Chân cho phép đọc bộ nhớ chương trình ngoài (ROM ngoài). Khi on-chíp làm việc với bộ nhớ chương trình ngoài, chân này phát ra tín hiệu kích hoạt ở mức thấp và được kích hoạt 2 lần trong mỗi chu kỳ máy. Chân /PSEN không được kích hoạt khi on-chíp làm việc với bộ nhớ chương trình bên trong      (ROM nội tại).


ALE/PROG: Chân tín hiệu cho phép chốt địa chỉ khi on-chíp xuất ra byte thấp của địa chỉ để truy cập bộ nhớ ngoài, tín hiệu chốt kích hoạt ở mức cao, tần số xung chốt (ALE) bằng 1/6 fosc. Đây còn là chân nhận xung vào để nạp chương trình cho EPROM bên trong on-chíp khi nó ở mức thấp.


/EA (Vpp): Chân cho phép lựa chọn làm việc với bộ nhớ chương trình, khi /EA = 1 cho phép on-chíp làm việc với bộ nhớ chương trình bên trong và khi        /EA = 0 thì cho phép làm việc với bộ nhớ chương trình bên ngoài. Khi chân này được cấp điện áp nguồn +12v thì on-chíp đảm nhiệm chức năng nạp chương trình cho EPROM bên trong nó.


Vcc: Chân cấp đường nguồn cho on-chíp, dùng mức nguồn +5v.


Vss: Chân cấp âm nguồn, được nối mass (Chân đất).


P0.X: Gồm các chân từ P0.0 đến P0.7 là chân của cổng 0.


P1.X: Gồm các chân từ P1.0 đến P1.7 là chân của cổng 1.


P2.X: Gồm các chân từ P2.0 đến P2.7 là chân của cổng 2.


P3.X: Gồm các chân từ P3.0 đến P3.7 là chân của cổng 3. 
Các chân của cổng này ngoài nhiệm vụ xuất nhập dữ liệu qua cổng, ngoài ra còn đảm nhiệm chức năng điều khiển.

b. Chức năng các thành phần của on-chíp 80C51.

Cấu trúc phần cứng của on-chíp, xem hình vẽ 3.2.
- Các thanh ghi chức năng đặc biệt “special function registers” (SFR).

- Bộ tính toán logic và số học (ALU).

- Cổng vào ra (I/O).

- Bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu (EPROM, RAM).

b.1. Các thanh ghi chức năng đặc biệt.

Các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) là các thanh ghi đảm nhiệm các chức năng khác nhau trong on-chíp. Chúng nằm ở RAM bên trong on-chíp chiếm vùng không gian nhớ 128 byte được định địa chỉ từ 80h đến FFh. Cấu trúc của       SFR xem hình vẽ 3.3, các thanh ghi chức năng đặc biệt bao gồm:


+ Thanh ghi tích lũy (Acc): Đây là thanh ghi quan trọng trong on-chíp dùng để lưu trữ các toán hạng và kết quả của phép tính. Thanh ghi Acc dài 8 bits có địa chỉ là E0h trong SFR.


+ Thanh ghi B: Thanh ghi thường sử dụng khi thực hiện các phép toán nhân, chia. Đối với các lệnh khác thanh ghi B có thể xem như là thanh ghi đệm tạm thời, trong SFR thanh ghi B dài 8 bits có địa chỉ F0h.

+ Con chỏ ngăn xếp (SP): Thanh ghi này dài 8 bits có địa chỉ trong SFR là 81h, giá trị của nó được tăng tự động trước khi thực hiện các lệnh PUSH, CALL. Ngăn xếp có thể đặt ở bất cứ nơi nào trong RAM on-chíp nhưng sau khi khởi động lại hệ thống thì con trỏ ngăn xếp mặc định sẽ trỏ tới địa chỉ khởi đầu là 07h, vậy ngăn xếp sẽ được tạo ra bắt đầu từ 08h.
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+ Con trỏ dữ liệu (DPTR): Là thanh ghi dài 16 bits gồm 2 thanh ghi dài 8 bits hợp lại là thanh ghi byte cao (DPH) và thanh ghi byte thấp (DPL). Con trỏ dữ liệu có thể sử dụng như là thanh ghi 16 bits hoặc 2 thanh ghi 8 bits độc lập. Trong SFR thanh ghi DPH có địa chỉ 83h còn thanh ghi DPL có địa chỉ là 82h.


+ Từ trạng thái chương trình (PSW): Là thanh ghi dài 8 bits có địa chỉ trong SFR là D0h. PSW dùng để chứa thông tin về trạng thái chương trình, mỗi bits trong PSW đảm nhiệm một chức năng cụ thể, xem hình 3.4. Thanh ghi này được phép truy cập ở dạng mức bits.


+ Đệm dữ liệu truyền nối tiếp (SBUF): Đệm dữ liệu truyền nối tiếp gồm 2 thanh ghi một thanh ghi đệm phát và một thanh ghi đệm thu. Khi dữ liệu truyền tới SBUF nó được truyền tới thanh ghi đệm phát và được giữ ở đấy để chế biến thành dạng truyền nối tiếp. Khi dữ liệu được truyền đi từ SBUF nó sẽ chuyển đi từ thanh ghi đệm thu. Địa chỉ của SBUF trong SFR là 99h.


+ Thanh ghi thời gian cơ sở: Trong on-chíp 80C51 có 2 đôi thanh ghi là THO, TLO và TH1, TL1. Mỗi thanh ghi dài 16 bits dùng để làm bộ đếm trong khối thời gian/ bộ đếm tương ứng. Địa chỉ của các thanh ghi này trong SFR là từ 8Ah đến 8Dh.


+ Thanh ghi điều khiển Mode thời gian/ bộ đếm (TMOD): Trong on-chíp sử dụng kiểu thời gian/ bộ đếm điều khiển kiểu chức năng ‘thời gian‘ hay chức năng ‘bộ đếm‘ bằng thanh ghi TMOD. Thanh ghi này dài 8 bits và có địa chỉ là 89h.


+ Thanh ghi điều khiển thời gian/ bộ đếm (TCOM): Tuy on-chíp hoạt động theo kiểu thời gian hay bộ đếm nhưng trong mỗi kiểu lại có 4 chế độ hoạt động việc chọn hoạt động ở 1 trong 4 chế độ được thực hiện bằng thanh ghi này. Trong SFR thanh ghi TCOM có địa chỉ 88h.


 + Thanh ghi điều khiển cổng nối tiếp (SCOM): Thanh ghi này giúp on-chíp thiết lập trạng thái và điều khiển cổng thực hiện chức năng truyền thông nối tiếp. Trong SFR thanh ghi có địa chỉ 98h.
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Hình 3.3. Tổ chức của ( SFR ) trong R


+ Thanh ghi cho phép ngắt (IE): Là thanh ghi dài một byte có địa chỉ là A8h trong SFR. On-chíp có khả năng truy cập địa chỉ mức bit tới thanh ghi IE. Trong thanh ghi này ngoài bit EA cho phép on-chíp làm việc ở chế độ ngắt còn các bit khác cho phép ngắt tương ứng khác hoạt động. Khi bit có giá trị logic 0 thì ngắt tương ứng bị cấm, bit có mức logic 1 sẽ cho phép ngắt hoạt động.

b.2. Các cổng vào ra 0,1,2 và 3 của on-chíp.

P0, P1, P2 và P3 là các thanh ghi đệm của các cổng 0, 1, 2 và 3 tương ứng, mỗi chốt (SFR) gồm 8 bits. Khi ghi mức logic 1 vào một bit của khối thì chân ra tương ứng của cổng ở mức logic cao và ghi mức logic 0 vào mỗi bit của chốt thì chân ra tương ứng của cổng ở mức logic thấp. Khi các cổng đảm nhiệm chức năng như các đầu vào thì trạng thái bên ngoài của các chân cổng sẽ được giữ ở bit chốt SFR tương ứng. Tất cả 4 cổng của on-chíp đều là cổng vào ra 2 chiều mỗi  cổng gồm có 8 chân ra, mỗi chốt bit bên trong của nó có bộ “ pullup” do đó nâng cao khả năng nối ghép của cổng với tải (có thể giao tiếp với 4 đến 8 tải loại TTL).
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b.3. Bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu.

- Bộ nhớ chương trình (EPROM): có vùng không gian nhớ như hình 3.5. Không gian cực đại của bộ nhớ này chiếm tới 64 kb, được định địa chỉ từ 0000h đến FFFF trong đó 4 kb nội trú bên trong on-chip được định địa chỉ từ 0000h đến 0FFFh và mở rộng thêm 60 kb bộ nhớ chương trình bên ngoài được định địa chỉ từ 1000h đến FFFFh.
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On-chip 80C51 cũng có thể sử dụng toàn bộ bộ nhớ chương trình ngoài gồm 64 kb được định địa chỉ 0000h đến FFFFh. Việc lựa chọn bộ nhớ chương trình nội trú, bộ nhớ chương trình mở rộng ngoại trú hoặc toàn bộ bộ nhớ chương trình ngoại trú bên ngoài on-chip được thực hiện bằng chân chọn /EA (external access). Khi chân /EA của on-chip định vị ở mức logic cao thì on-chip sử dụng vừa bộ nhớ chương trình nội trú vừa bộ nhớ chương trình ngoại trú. Khi chân /EA định vị ở mức logic thấp thì on-chip chỉ sử dụng bộ nhớ ngoại trú. Mỗi khi RESET on-chip sẽ truy cập bộ nhớ chương trình từ địa chỉ khởi đầu là 0000h sau đó nếu cơ chế ngắt được sử dụng thì on-chip truy cập tới địa chỉ quy định trong bảng vector ngắt. Các địa chỉ cố định ngắt định vị, xem hình 3.6.
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Khi truy cập bộ nhớ chương trình, on-chip sử dụng xung chọn /PSEN để điều khiển. Nếu on-chip làm việc với bộ nhớ chương trình nội trú thì chân phát ra xung chọn /PSEN không sử dụng, còn nếu on-chip làm việc với bộ nhớ chương trình ngoại trú thì chân phát ra xung chọn /PSEN được sử dụng. Khi đó nếu /PSEN = 0 thì cho phép on-chip đọc bộ nhớ chương trình còn khi /PSEN = 1 thì không cho phép on-chip chọn bộ nhớ chương trình.


- Bộ nhớ dữ liệu (RAM): On-chip 80C51 có bộ nhớ dữ liệu RAM chiếm một không gian bộ nhớ độc lập với bộ nhớ chương trình EPROM. Mô tả không gian nhớ dữ liệu của on-chip, xem  hình 3.7.


Bộ nhớ dữ liệu RAM có dung lượng là 128 byte được định vị địa chỉ từ 00h đến 7Fh và có một vùng không gian nhớ được định vị địa chỉ từ 80h đến FFh dành riêng cho các thanh ghi chức năng đặc biệt SFR. Bộ nhớ dữ liệu được định vị địa chỉ từ 80h đến FFh song song với vùng SFR. On-chip 80C51 cũng có thể làm việc với bộ nhớ RAM ngoại trú dung lượng cực đại 64 kb được định địa chỉ từ 1000h đến FFFFh.
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- Bộ nhớ dữ liệu nội trú: Bộ nhớ dữ liệu có khoảng không gian nhớ 128 byte được định địa chỉ từ 00h đến 7Fh được chia thành 3 đoạn:

+ Đoạn thứ nhất gồm 32 byte có địa chỉ từ 00h đến 1Fh được chia thành 4 băng thanh ghi mỗi băng gồm 8 thanh ghi dài 8 bit, địa chỉ của mỗi băng thanh ghi được xác định như hình 3.8. Các thanh ghi trong mỗi băng có tên gọi từ R0 cho đến R7. RAM gồm 128 byte phía dưới này đều được truy cập bằng địa chỉ trực tiếp mức byte. Băng thanh ghi được quy định bởi 2 bit RS0 và RS1 của thanh ghi từ trạng thái chương trình (PSW).


+ Đoạn thứ hai gồm 16 byte có địa chỉ từ 20h đến 2Fh được phép truy cập bằng địa chỉ trực tiếp mức bit. On-chip có các lệnh được sử dụng để truy cập tới 128 bit trong bộ nhớ này sẽ chứa địa chỉ mức bit và được đánh địa chỉ từ 00h đến 7Fh.

+ Đoạn thứ ba gồm 80 byte có địa chỉ từ 20h đến 7Fh được dành riêng cho người sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Đoạn bộ nhớ này được truy cập bằng địa chỉ mức byte dạng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các băng thanh ghi.


Bộ nhớ dữ liệu dành riêng cho các thanh ghi đặc biệt có không gian nhớ 128 byte được định địa chỉ từ 80h đến FFh. Tuỳ theo từng loại on-chip trong họ on-chip 80C51 mà chúng có thể được tổ chức thành 2 vùng nhớ có địa chỉ song song. Nguyên tắc truy cập địa chỉ của từng vùng nhớ này khác nhau. Một vùng nhớ được truy cập bằng địa chỉ trực tiếp, một vùng nhớ được truy cập bằng địa chỉ gián tiếp.



Vùng nhớ được truy cập bằng địa chỉ trực tiếp là các thanh ghi chức năng đặc biệt SFR (trong on-chíp 80C51 chỉ có vùng nhớ được truy cập bằng địa chỉ trực tiếp). Vùng nhớ được truy cập bằng địa chỉ gián tiếp dành riêng cho việc ứng dụng lưu trữ dữ liệu.


- Bộ nhớ dữ liệu ngoại trú: On-chip truy nhập bộ nhớ dữ liệu ngoài bằng địa chỉ có độ dài 2 byte hoặc 1 byte. Bộ nhớ có địa chỉ dài 2 byte được on-chip truy nhập thông qua cổng 0 và cổng 2. Trường hợp bộ nhớ ngoài có dung lượng chỉ cần truy nhập bằng địa chỉ dài 1 byte thì on-chip cấp địa chỉ thông qua cổng 0. Sơ đồ mạch của on-chíp truy nhập bộ nhớ dữ liệu ngoài, xem hình 3.9. Sơ đồ mạch này dùng với bộ nhớ chương trình nội trú trong on-chip cho nên chân (/EA) được nối vào +Vcc.


b.4. Bộ tạo dao động của on-chíp.

On-chip có 2 chân (XTAL1) và (XTAL2) được dùng nối với bộ dao động để tạo xung đồng hồ cho on-chip. Có 2 phương pháp tạo xung đồng hồ cho on-chip đó là dùng dao động trong và dùng tín hiệu dao động ngoài.


On-chip sử dụng bộ dao động trong bằng cách nối 2 chân (XTAL1) và (XTAL2) với một mạch cộng hưởng tinh thể có tụ thoát xuống đất hoặc sử dụng tín hiệu dao động ngoài đưa vào on-chip qua chân (XTAL1), xem hình vẽ 3.10.

 

b.5. Chu kỳ của on-chip.

 


Một chu kỳ máy của on-chip 80C51 bao gồm 6 trạng thái từ S1 đến S6. Mỗi trạng thái gồm 2 nhịp và được gọi là P1, P2.  Như vậy mỗi chu kỳ máy có 12 nhịp (pha). Nếu bộ dao động làm việc ở tần số 12Mhz thì 1 pha kéo dài 1às. Chu kỳ máy được minh hoạ trên hình 3.11.

III.1.2.2. Bộ phối hợp chuẩn mức đầu vào.


Các tín hiệu số nhận từ các chân cắm của đầu cắm luq-cpa trên máy bay là các xung mức tín hiệu 6,3V trước khi đưa vào cổng của on-chip 80C51 với mức TTL 5V ta phải hạ mức tín hiệu xung xuống sao cho phù hợp với tín hiệu TTL. Để đồng mức tín hiệu ra ở mỗi chân cắm trên đầu cắm luq-cpa với mức TTL ta dùng một IC loại 4049 hay 4050 có sơ đồ nguyên lý như hình 3.12
III.1.2.3. Bộ phối hợp chuẩn mức tín hiệu TTL 5V nối với cổng COM của máy tính PC.

Cổng nối tiếp của on-chip không thể ghép nối trực tiếp với cổng nối tiếp của máy tính PC thông qua đường truyền RS-232. Lý do là các tín hiệu trên đường truyền RS-232 là 2 cực và có biên độ nằm trong khoảng ( 12v, trong khi on-chip chỉ có thể xử lý các tín hiệu có mức tín hiệu tương thích  TTL 5v.


Thông thường thì tín hiệu xuất hiện trên đường truyền RS-232 được lấy đảo. Điều đó có nghĩa là khi máy tính PC muốn một mức logic 0 thì điện áp trên đường truyền RS-232 là +12v, còn khi máy tính PC một mức logic 1 thì điện áp trên đường truyền là -12v. Như vậy việc trang bị một bộ nhận và đệm đường truyền RS-232 đóng vai trò biến đổi mức tín hiệu RS-232 thành TTL và ngược lại cũng như việc lấy đảo tín hiệu là cần thiết.


Bộ nhận và đệm đường truyền RS-232 ở đây ta sử dụng loại MAX-232 của công ty MAXIM. Sơ đồ cấu tạo của vi mạch MAM-232, xem hình vẽ 3.13.

III.1.2.4. Mô hình thực hiện chức năng truyền tín hiệu trong khối ghép nối.

Nhiệm vụ nhận và truyền dữ liệu từ đầu cắm trên máy bay được đưa vào cổng COM máy tính thông qua chuẩn RS-232. Căn cứ và cấu trúc và chức năng của on-chip ta sử dụng On-chip 80C51 trong khối ghép nối với chức năng và nhiệm vụ như sau:
- Sử dụng ROM nội trú để lưu trữ chương trình Monitor.

- Sử dụng RAM nội trú với việc định cấu hình cho RAM như sau.

+ Sử dụng băng thanh ghi 0 có địa chỉ 00h đến 07h ở RAM với trạng thái 2 bit RS1 = 0, RS0 = 0 trong thanh ghi từ trạng thái PSR. Các thanh ghi R0 đến R7 có địa chỉ tương ứng là: R0 = 00h, R1 = 01h, R2 = 02h, R3 = 03h, R4 = 04h, R5 = 05h, R6 = 06h, R7 = 07h dùng làm con trỏ nhập xuất dữ liệu.


+ Sử dụng 80 byte RAM nội trú làm nhiệm vụ trung chuyển dữ liệu, xuất nhập từ địa chỉ 08h đến 58h (con trỏ ngăn xếp SP đặt ở 59h).


Tổ chức RAM trung chuyển theo kiểu hàng đợi queue. Khác với tổ chức Stack tổ chức kiểu hàng đợi queue là tổ chức theo danh sách tuyến tính trong đó phép bổ sung (nạp) được thực hiện ở một đầu gọi là lối sau (rear) và phép loại bỏ (xuất) thực hiện ở đầu khác gọi là lối trước (front). Như vậy, xem cơ cấu queue giống như một hàng đợi và queue được gọi là danh sách kiểu FIFO (first-in, first-out).


Cách tổ chức lưu trữ theo kiểu queue: lưu trữ bằng mảng (lưu trữ kế tiếp). Có thể dùng một véc tơ lưu trữ Q có n phần tử làm cấu trúc lưu trữ của queue.


Để truy cập vào queue ta phải dùng 2 biến trỏ R0 trỏ tới lối sau làm trỏ bổ sung (nạp) và R1 trỏ tới lối trước làm trỏ loại bỏ (xuất). Nếu ta quy ước dùng địa chỉ tương đối thì khi queue rỗng R0 = R1 = 0, khi bổ sung (nạp) một phần tử vào queue, R0 sẽ tăng lên 1, còn khi loại bỏ (xuất) một phần tử ra khỏi queue R1 sễ tăng lên 1, xem hình 3.14.

 



Tuy nhiên với cách tổ chức này có thể xuất hiện tình huống là các phần tử queue sẽ chuyển khắp không gian nhớ khi thực hiện bổ sung (nạp) và loại bỏ (xuất), chẳng hạn cứ tiếp tục thực hiện phép bổ sung (nạp) rồi lại (xuất) đối với queue, xem hình 3.14. Do đó người ta phải khắc phục bằng cách coi không gian nhớ dành cho queue như được tổ chức theo kiểu vòng tròn, nghĩa là với véc tơ lưu trữ Q thì Q(1) được coi như đứng sau Q(n), xem hình 3.15.


Với cách tổ chức RAM kiểu hàng đợi queue như vậy ta có thể trung chuyển dữ liệu với số lượng không hạn chế nhưng chỉ sử dụng 80 byte của RAM nội chú.


- Sử dụng cổng P1 để nhập dữ liệu từ bít 0 đến bit 7. Cổng P2-0 nhập bít thứ 8, P2-1 nhập bit lệnh ngắt quãng bx. Tương ứng các chân ở các cổng như sau


P1-0 -> bit 0



P2-0 -> bit 8


P1-1 -> bit 1 


P2-1 -> bít bx


P1-2 -> bit 2


P1-3 -> bit 3

P1-4 -> bit 4


P1-5 -> bit 5

P1-6 -> bit 6


P1-7 -> bit 7


- Sử dụng cổng P3 cho các tín hiệu điều khiển và truyền tín hiệu nối tiếp cho cổng COM máy tính:


+ P3-/INT0 nối với xung nhịp ti


+ P3/INT1 nối với xung bắt đầu chu kỳ nhịp inj


Với mức độ ưu tiên ngắt được xác lập trên thanh ghi ưu tiên ngắt IP ở bit PX0 = 1, PX1 = 0 (PX0 có mức ưu tiên cao).



+ P3-TxD truyền tín hiệu nối tiếp qua đường truyền RS-232 sang cổng COM máy tính PC thông qua MAX 232, quá trình truyền được thực hiện mhờ thanh ghi SBUF. Cấu hình cho truyền nối tiếp ở chế độ 2 được thể hiện trên hình vẽ 3.16. Cấu trúc khối thông tin được truyền là 11 bít: bít khởi đầu “0”, 8 bít dữ liệu đầu tiên là LSB, 1 bit dữ liệu thứ 9 (TB8 ở thanh ghi SCON) có thể gán giá trị 1 hoặc 0.


Với chức năng trên, sơ đồ mô tả quá trình làm việc của bộ ghép nối như hình 3.17.

III.1.3. Xây dựng phần mềm của khối ghép nối.
III.1.3.1. Lưu đồ thuật toán cho card ghép nối.

Với chức năng khối ghép nối làm nhiệm vụ  trung chuyển dữ  liệu từ đầu cắm trên máy bay với đường truyền dữ liệu kiểu song song. Giá trị các tham số ghi trên từng địa chỉ được xác định bởi các xung nhịp ti và xung bắt đầu chu kỳ inj. Từ kết cấu phần cứng xây dựng như trên ta xây dựng phần mềm để hoàn thiện chức năng của khối ghép nối với lưu đồ thuật toán như sau.


 
III.1.3.2. Chương trình phần mềm cho card ghép nối.

Chương trình nguồn cho card ghép nối được viết trên ngôn ngữ ASSEMBLY nội dung của chương trình như sau:

ORG  0000h ; 


LJMP   Chuong_Trinh_Chinh


ORG    0003 H


LJMP   INT0


ORG    0013 H


LJMP   INT1

Chuong_Trinh_Chinh

; Phần khai báo các hằng , ký hiệu, biến


VECTOR 0   EQU   0003h


VECTOR 1   EQU   0013h


PSW              EQU   00D0h


SCON

 EQU   0098h

START

MOV SP,#5Fh; Đỉnh ngăn xếp được đặt = 58h

MOV PSW,#00h  ; Đặt từ điều khiển

MOV SCON,#04h; Đặt thanh ghi cổng nối tiếp truyền ở chế độ 2

CLR  SMOD ; Đặt SMOD =0 trong PCON, đặt tốc độ truyền cổng nối tiếp



 ;    9600 baud

CLR  C/T      


SETB  EX0; Cho phép ngắt ngoài IT0 được hoạt động 


SETB  PX0 ; Lập mức ưu tiên cho ngắt IT0 = cao nhất 


SETB  EX1 ; Cho phép ngắt ngoài IT1 được hoạt động 


CLR   PX1 ; Cho phép ngắt IT1 mức ưu tiên thấp nhất


CLR  C ; Xoá bít cờ

; Xác lập con trỏ nạp và con trỏ xuất


MOV  @R0,#8


MOV  @R1,#8

Xuat DL


CMP @R1,@R0


JL Xuat

Xuat
MOV A,@R1


MOV SBUF,A


INC  @R1


MOV  A,#89


CMP  @R1,A


JL  Xuat DL


MOV @R1,#8

Xuat DL  ENDP

INT1; Chương trình khi có ngắt INT1


MOV  A,#55H ; Nạp mã khi có ngắt INT1 vào PC


MOV  @R0,A


IRET

INT0 ; Chương trình khi có ngắt INT0


MOV  A,P1


MOV @R0,A


INC  @R0


MOV  A,P2


MOV  @R0,A


INC  @R0 


MOV A,#89


CMP @R0,A


JL INT0 ENDP ; Nếu nhỏ hơn thì về kết thúc ngắt


MOV  @R0,#8; Nếu lớn hơn hoặc bằng thì gán @R0 = #8


IRET


END. 


Chương trình nguồn sau khi lập sẽ được dịch sang mã máy để tạo ra các file dạng mã máy có đuôi .obj. Dùng máy chuyên dụng nạp vào EPROM của on-chip 80C51 ta có chương trình MONITOR để duy trì quá trình làm việc của khối ghép nối theo các chức năng như được mô tả ở trên.


Sơ đồ nguyên lý của khối ghép nối, xem hình vẽ 3.18 ở phụ lục. 

III.2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA THAM SỐ ĐỘNG CƠ al-31f TRÊN MÁY TÍNH.

Thông tin về các tham số của động cơ sau khi lấy từ đầu cắm kiểm tra luq-cpa trên máy bay sẽ được đưa qua khối ghép nối (card ghép nối) và chuyển đến cổng COM của máy tính. Nhiệm vụ của máy tính là nhận các thông tin này xử lý, lưu trữ và cho hiển thị lên màn hình dưới các dạng chỉ thị khác nhau.


Để đáp ứng được yêu cầu trên ta phải xây dựng một chương trình xử lý thông tin cho máy tính, chương trình này sẽ đóng vai trò trung gian giữa người điều hành và máy tính trong suốt quá trình kiểm tra tham số của động cơ nó có nhiệm vụ thực hiện các chức năng sau:


- Nhận và truyền dữ liệu từ cổng COM của máy tính vào bộ nhớ trung tâm RAM (vùng nhớ này ta phải xác định trước về dung lượng, địa chỉ cơ sở).


- Xác định giá trị byte ghi xung nhịp đánh dấu bắt đầu được gửi sang từ khối ghép nối với mã (55 H). Lọc các địa chỉ theo quy định như cách truyền dữ liệu ở đầu cắm luq-cpa ở trên máy bay (xem hình 1.3) xử lý 1 chu kỳ (từ xung nhịp đánh dấu inj bắt đầu này đến xung nhịp inj đánh dấu tiếp theo) từ byte có mã 55H này đến byte có mã 55H tiếp theo, đọc ra mã code của các tham số theo các địa chỉ. So sánh với các tham số ghi ở file dữ liệu chuẩn để xác định giá trị thực của các tham số của động cơ.


- Hiển thị các tham số của động cơ lên màn hình theo các dạng khác nhau như: Các đồng hồ như trên mặt máy của thiết bị kiểm tra pnc-99. Hiển thị các tham số theo các dạng đồ thị và đưa ra kết luận về chất lượng làm việc của  động cơ.


- Lưu các tham số ở dạng tín hiệu mã vào các file dữ liệu để khi cần kiểm tra lại ta có thể gọi dữ liệu ở các file đó ra. Ghi và lưu các tham số phụ như ngày, tháng, năm, giờ mở máy kiểm tra động cơ, thời gian kiểm tra, số hiệu của động cơ và số hiệu của máy bay mà động cơ lắp trên đó...

Qua phân tích chức năng, nhiệm vụ chương trình xử lý thông tin của máy tính ta xây dựng lưu đồ thuật toán chương trình xử lý kiểm tra tham số động cơ al-31f khi mở máy làm việc ở mặt đất như sau:


Từ lưu đồ thuật toán tổng quát trên để xây dựng phần mềm cho chương trình kiểm tra các tham số của động cơ ta tiến hành triển khai xây dựng chi tiết các phần nhỏ mang các chức năng riêng biệt.
III.2.1. Phần nhập dữ liệu vào RAM.

Khi khởi động chương trình ta phải thiết lập toàn bộ các xác lập ban đầu cho chương trình. Nhiệm vụ này do phần chức năng nhập dữ liệu từ cổng COM máy tính đảm nhận, bao gồm:


- Thiết lập cổng COM:

+ Xác lập cổng truyền COM2 với địa chỉ thanh ghi đệm truyền cổng COM2 là: 2F8H.


+ Gán tốc độ cho cổng COM2, ta gán tốc độ cho đường truyền là 9600 baud.


+ Khung dữ liệu truyền với 1bít START, 8 bít dữ liệu, 1 bít STOP và 1 bít kiểm tra chẵn lẻ.


- Thiết lập kích thước không gian sử dụng trong RAM để lưu dữ liệu cho quá trình kiểm tra là 20 phút /1 lần kiển tra. Không gian RAM được xác định là: 

20 x 60 x 513 = 615,6 Mbyte.


- Xác lập biến con trỏ để nhận và truyền số liệu từ cổng COM vào RAM.


Để thực hiện được tất cả các công việc trên ta vào lớp SYSTEM của hệ thống gọi Component TCommportDriver trong hộp công cụ của giao diện lập trình ngôn ngữ Delphi. Ta xác định các thuộc tính (properties), tình huống (event) như trên.

III.2.2. Phần xử lý dữ liệu.

Trong quá trình trung chuyển dữ liệu vào RAM, nếu kiểm tra thấy byte có giá trị 55H máy tính phải tiến hành xử lý 512 byte dữ liệu nhập vào RAM trước đó và tạo mỗi tham số cần kiểm tra của động cơ một con trỏ dữ liệu kiểu byte. Như vậy đối với các tham số liên tục của động cơ ta cần các biến sau và chỉ vào địa chỉ hay byte dữ liệu có số thứ tự bao nhiêu so với byte chuẩn 55H.


- Con trỏ cho các loại tốc độ vòng quay động cơ gồm 4 con trỏ.

- Con trỏ cho nhiệt độ khí phun sau tuốc bin của động cơ  gồm 2 con trỏ.

..v..v.


Các con trỏ này khi đọc dữ liệu luôn trỏ vào các vị trí xác định đã được gán từ trước ví dụ: con trỏ dùng cho đo tốc độ vòng quay rôto tuốc bin cao áp động cơ trái luôn trỏ vào byte thứ 251, 252 ở mỗi chu kỳ nhịp tính từ xung nhịp bắt đầu inj xuất hiện và được ghi vào RAM với giá trị 55H. Các địa chỉ này xác định cho các tham số được xem  bảng 1.1 ở phụ lục.


Các con trỏ dùng cho các tham số sau khi đã đọc được byte dữ liệu của mình, tính ra giá trị code và được trỏ vào bảng dữ liệu chuẩn của mình theo quy định. Các bảng này được ghi với giá trị mã bằng giá trị đầu tiên của tham số xuất hiện trong một chu kỳ (ví dụ bảng mã của tốc độ vòng quay rô to thấp áp có bảng giá trị mã là 251).


Các bảng dữ liệu chuẩn này được tạo nên theo kiểu mảng array có 2 cột, 16384 dòng cho các tham số tốc độ vòng quay, các tham số khác là 2 cột, 512 dòng. Các bảng này được xây dựng từ bảng dữ liệu đồ thị chuẩn ta đưa vào máy tính khi ta thiết lập lần đầu tiên, hay khi ta định kỳ dựng đồ thị chuẩn, xem bảng 1.3 ở phụ lục.


Khi con trỏ các tham số có các giá trị code so với byte bằng giá trị code nào tương ứng trong bảng thì con trỏ giá trị thực của tham số đó có giá trị thực của tham số đó. Các giá trị này được đưa lên xử lý trên đồng hồ và đồ thị.

III.2.3. Phần xử lý đồng hồ.

Bảng đồng hồ chỉ thị ta xây dựng đồng hồ hiển thị theo kiểu kim như đồng hồ mặt máy của thiết bị kiểm tra pnc-99. Khi hoạt động vị trí của kim các đồng hồ được xác định bằng giá trị của con trỏ dữ liệu giá trị thực của các tham số đưa tới. Trên mặt đồng thồ (như thiết bị kiểm tra pnc-99) có 6 đồng hồ:


- Đồng hồ chỉ vị trí góc xoay lá hướng dòng của máy nén thấp áp (1.

- Đồng hồ chỉ vị trí góc xoay lá hướng dòng của máy nén cao áp (2.

- Đồng hồ chỉ thị tốc độ của tuốc bin thấp áp n1.

- Đồng hồ chỉ thị tốc độ của tuốc bin cao áp n2.

- Đồng hồ chỉ đường kính miệng phun động cơ dpc.

- Đồng hồ chỉ độ rung động cơ.

- Đồng hồ chỉ áp suất dầu nhờn bôi trơn trục động cơ.

- Đồng hồ chỉ áp suất nhiên liệu sau bơm chính.

Bảng hiển thị trên các đồng hồ của các tham số, xem hình 3.18

 III.2.4. Phần xử lý đồ thị.

Cũng như phần xử lý đồng hồ, khi giá trị của các con trỏ giá trị thực của các tham số được xử lý sẽ đưa lên đồ thị để hiển thị giá trị thực của các tham số theo dạng đồ thị.


Bảng đồ thị các tham số động cơ, xem hình 3.19

III.2.5. Phần xử lý dữ liệu.

Sử dụng thuộc tính tạo file và ghi file số liệu sau khi kiểm tra động cơ thời gian theo quy định 20 phút hoặc dừng quá trình kiểm tra, ta tạo file dữ liệu và ghi lưu trữ dữ liệu đã thu vào trong RAM ở dạng dữ liệu mã nhị phân, đưa thên các thông tin phụ như ngày, giờ. tháng, năm kiểm tra động cơ và số động cơ lắp trên máy bay mang nhãn hiệu. Khi cần kiểm tra lại ta đưa file dữ liệu đó nạp vào RAM và cho trình tự xử lý như lúc kiểm tra.


Bảng nhập, chỉnh sửa các dữ liệu chuẩn, xem hình 3.20.

III.2.6. Phần xử lý đưa ra bảng thông báo về tình trạng sự cố của động cơ khi kiểm tra.

Dựa vào các lệnh đơn bx có trong thông tin nhập vào máy tính ở bít thứ 2 và byte thứ 2 của các chu kỳ xung nhịp ti, căn cứ vào vị trí xung nhịp bắt đầu chu kỳ inj khi ghi vào máy tính là 55H. Ta lọc ra 256 xung, căn cứ vào số dữ kiện dùng để báo về tình trạng của động cơ ta lập số biến con trỏ trỏ vào các địa chỉ theo quy định của chúng, xem 1.2 ở phụ lục.






Ta lập các hiển thị tương ứng ra bảng thông báo về các sự kiện, khi xung nhịp tại địa chỉ của nó là 1, ví dụ: biến con trỏ báo vòng quay động cơ trái giảm khi các địa chỉ 1, 65, 129, 193, 256, một trong các địa chỉ đó xuất hiện xung có giá trị 1. Các thông báo với các sự kiện khác cũng tương tự.


Bảng kết luận về tình trạng làm việc của động cơ, xem hình 3.21.


Toàn bộ quá trình này được lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Object PasCal hay là Delphi, là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đang được sử dụng rộng rãi dùng để lập trình chạy trên hệ điều hành đa nhiệm như Windows. 


Chương trình kiểm tra tham số động cơ, xem hình 3.22 ở phụ lục.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, luận văn đã trình bầy những vấn đề cơ bản cần thiết để xây dựng một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tự động hoá quá trình kiểm tra tham số động cơ al-31f. Luận văn nghiên cứu các tham số làm việc của động cơ al-31f ở mặt đất, đưa ra các giải pháp tổ chức thu thập thông tin đặc trưng cho các tham số làm việc của động cơ,
từ đó đi sâu nghiên cứu cấu trúc và tổ chức dữ liệu của hệ vi xử lý và máy tính, xây dựng giao diện ghép nối giữa máy tính và thiết bị ngoại vi, thiết kế khối ghép nối làm nhiệm vụ trung chuyển dữ liệu mang thông tin về tham số động cơ từ đầu cắm kiểm tra luq-cpa đưa vào cổng COM máy vi tính. Đồng thời xây dựng thuật toán, xây dựng giao diện cho chương trình kiểm tra tham số động cơ trên máy tính trên cơ sở ứng dụng ngôn ngữ lập trình Delphi.


Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật ghép nối máy tính trong đo lường, kiểm tra, giám sát có hiệu quả rất cao đối với hầu hết các ngành không chỉ riêng cho ngành hàng không. Những vấn đề trình bầy trong luận văn sẽ là hướng phát triển để ta có thể tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng chúng cho các ngành khoa học khác.
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Hình 3.1. Sơ đồ chân tín hiệu của on-chíp 80C51
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Hình 3.2. Sơ đồ chức năng của on-chip 80C51
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 TL1
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Ngắt cổng nối tiếp/đồng hồ





CY�
AC�
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Bít      ký hiệu 		Chức năng


7	CY			Cờ nhớ


6	AC			Cờ nhớ phụ


5	F0			Cờ 0


4	RS1			Bít 1 điều khiển chọn băng thanh ghi


3	RS0			Bít 0 điều khiển chọn băng thanh ghi


2	OV			Cờ tràn


1				Bít dành cho người sử dụng định nghĩa


0	P			Cờ chẵn lẻ


Trạng thái của 2 bít ( RS1, RS0 ) dùng cho băng thanh ghi như sau


RS1		RS0 		Băng		Địa chỉ


0		0		0		00h-07h


0		1		1		08h-0Fh


1		0		2		10h-17h


1		1		3		18h-1Fh





Hình 3.4. Thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW
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Hình 3.5. Tổ chức không gian của bộ nhớ chương trình EPROM
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Hình 3.6. Bảng vector ngắt của ON-CHIP 80C51
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Hình 3.7. Không gian của bộ nhớ dữ liệu RAM
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Hình 3.8. Phân đoạn bộ nhớ RAM trong on-chip
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Hình 3.9. Sơ đồ tổ chức bộ nhớ dữ liệu ngoại trú





Hình 3.10. Tạo xung đồng hồ cho on-chip
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Hình 3.11. Minh hoạ chu kỳ máy trên
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Hình 3.12. Sơ đồ nguyên lý IC chuẩn mức CMOS-TTL
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Hình 3.13. Sơ đồ cấu tạo và chân cắm của MAX 232
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Hình 3. 14. Quy luật bổ sung, loại bỏ của queue
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Hình 3.15. Cách tổ chức queue
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Hình 3.16. Sơ đồ chức năng của khối ghép nối
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Hình 3.17. Sơ đồ nguyên lý truyền cổng nối tiếp ở Mode 2
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LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA THAM SỐ ĐỘNG CƠ al-31f
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Hình 3.18. Bảng hiển thị trên các đồng hồ đo tham số





Hình 3.19. Bảng đồ thị các tham số động cơ máy bay





Hình 3.20. Bảng nhập và chỉnh sửa số liệu.





Hình 3.21. Bảng kết luận về tình trạng động cơ





Hình 3.22. Chương trình kiểm tra tham số động cơ
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